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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng;


Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Thanh tra Đại học Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này văn bản “Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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· Thanh tra Bộ GD&ĐT (để b/c);
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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3901/QĐ- ĐHĐN ngày 12  tháng 7 năm 2016  
của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Xác định rõ nội dung công tác thanh tra, kiểm tra của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), các đơn vị trực thuộc; tạo điều kiện để các cấp quản lý trong ĐHĐN tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và kịp thời các hoạt động thanh tra, kiểm tra; góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà trường.

- Xây dựng bộ máy tổ chức thanh tra nội bộ của ĐHĐN có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thanh tra toàn diện nhà trường; từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ĐHĐN luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Tạo căn cứ để ĐHĐN tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, nội dung công tác thanh tra tại các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc.

2. Yêu cầu 

       - Từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế của Thanh tra ĐHĐN và Thanh tra CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc (viết tắt là Thanh tra cơ sở); bổ sung đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức làm công tác thanh tra để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đổi mới công tác thanh tra theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả hoạt động thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra và kiểm tra, giữa tổ chức thanh tra với các đơn vị chức năng và các tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Thanh tra ĐHĐN và Thanh tra cơ sở trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm.
II. Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra
1. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ viên chức làm công tác thanh tra

1.1. Các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức (phòng, tổ) thanh tra và bố trí số lượng viên chức làm công tác thanh tra của đơn vị theo quy định tại Điều 6, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra ĐHĐN ban hành theo Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc ĐHĐN.
1.2. Ban Thanh tra ĐHĐN phối hợp với các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác thanh tra. Cụ thể là:

- Phổ biến kịp thời đến đội ngũ viên chức làm công tác thanh tra các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN có liên quan đến công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

- Bố trí cho viên chức làm công tác thanh tra được tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội nghị, hội thảo do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức. Tranh thủ sự giúp đỡ của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các viên chức làm công tác thanh tra.

1.3. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp hoạt động giữa Ban Thanh tra ĐHĐN, Phòng (Tổ) Thanh tra cơ sở với Ban thanh tra nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật.

2. Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của ĐHĐN và các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm học hoặc đột xuất. Nội dung hoạt động thanh tra, kiểm tra được phân cấp theo thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng đơn vị. Cụ thể là: 
2.1. ĐHĐN tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc ĐHĐN. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:
a) Thanh tra, kiểm tra việc ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác thanh tra nội bộ trong nhà trường.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo; quy định về mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo, phân công giảng dạy và thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, tổ chức thi, bảo vệ tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 
c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 và tuyển sinh đào tạo sau đại học. 

d) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng đào tạo, gồm: chuẩn hoá đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

đ) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, giáo dục người học và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học. 

e) Thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.

g) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác; thực hiện quy định về đầu tư mua sắm, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất.

h) Thanh tra, kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện dịch vụ khoa học; hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo.
i) Thanh tra, kiểm tra các nội dung khác khi được Giám đốc ĐHĐN giao.
2.2. CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của của Hiệu trưởng CSGDĐHTV, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị). Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, quy định về giáo trình, bài giảng, đề cương, lịch trình giảng dạy...; việc chấp hành quy chế, quy định trong công tác khảo thí, thi hết học phần, thi hoặc bảo vệ tốt nghiệp và các kỳ thi khác; việc in, quản lý và tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

b) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý học sinh sinh viên, bao gồm: việc thực hiện quy chế, quy định về công tác quản lý sinh viên tại khu giảng đường, khu ký túc xá và sinh viên ngoại trú, công tác sinh hoạt lớp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên; thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHĐN về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định về tuyển dụng và nâng lương hàng năm; thực hiện chính sách, chế độ thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và người lao động.

đ) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất trong nhà trường; công tác phục vụ đào tạo tại khu giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành; công tác phục vụ tại ký túc xá,… 
e) Thanh tra, kiểm tra các nội dung khác khi được Thủ trưởng đơn vị giao.
3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng

3.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) ĐHĐN và các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, văn bản “Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ĐHĐN” được ban hành kèm theo Quyết định số 7052/QĐ-ĐHĐN ngày 31/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN và các văn bản quy phạm nội bộ có liên quan; xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp, các vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. 
b) Ban Thanh tra ĐHĐN chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo tại các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch thanh tra năm học hoặc lồng ghép vào các cuộc thanh tra về công tác quản lý nhà trường.

3.2. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHĐN; thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ. 
b) Ban Thanh tra ĐHĐN tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại các đơn vị, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc ĐHĐN. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm:

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014. 

III. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm học

1.1. Xây dựng kế hoạch

a) Ban Thanh tra xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm học của ĐHĐN; Phòng (Tổ) Thanh tra cơ sở lập Kế hoạch công tác thanh tra năm học của đơn vị mình. Kế hoạch công tác thanh tra năm học được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và trình Thủ trưởng đơn vị cùng cấp (Giám đốc ĐHĐN, Hiệu trưởng CSGDĐHTV, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc) phê duyệt, ban hành ngay từ đầu năm học. Việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra do Thủ trưởng đơn vị xem xét và quyết định.
b) Căn cứ để các đơn vị xác định nội dung cụ thể của bản Kế hoạch công tác thanh tra năm học gồm:

+ Nhiệm vụ trọng tâm năm học của đơn vị (ĐHĐN, CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc); yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

+ Yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
+ Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt của tổ chức thanh tra cấp trên.

+ Nội dung thanh tra, kiểm tra do các đơn vị chức năng cùng cấp đề xuất.

+ Các nguồn thông tin có liên quan khác.

c) Kế hoạch công tác thanh tra năm học được trình bày theo mẫu thống nhất trong toàn ĐHĐN (Phụ lục 1 đính kèm văn bản này). Trong đó, cần xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian, đơn vị (bộ phận) chủ trì và phối hợp, biện pháp thực hiện.

d) Ngoài việc lưu trữ theo quy định hiện hành về công tác văn thư, Kế hoạch công tác thanh tra năm học phải được lưu trữ tại bộ phận Thanh tra của đơn vị và gửi về ĐHĐN (qua Ban Thanh tra).

đ) Ban Thanh tra ĐHĐN thực hiện việc tổng hợp kế hoạch công tác thanh tra năm học của các đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra của các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

1.2. Thực hiện Kế hoạch

Trưởng ban Thanh tra ĐHĐN, Trưởng phòng (Tổ trưởng) Thanh tra cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm học đã được Thủ trưởng đơn vị cùng cấp phê duyệt. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch cần lưu ý những điểm sau:

a) Bố trí đủ lực lượng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia để đảm bảo thực hiện các nội dung hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… đúng yêu cầu và tiến độ đã xác định trong Kế hoạch.

b) Hoạt động của đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra của Thủ trưởng đơn vị được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và văn bản “Hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra nội bộ trong ĐHĐN”.

c) Hoạt động của Đoàn kiểm tra theo Quyết định kiểm tra của Thủ trưởng đơn vị được tiến hành theo trình tự, thủ tục dưới đây: 

- Gửi văn bản đến đơn vị, bộ phận, cá nhân là đối tượng kiểm tra để thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động kiểm tra và việc chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra. Thông báo phải được phát hành trước khi thực hiện hoạt động kiểm tra ít nhất là 5 ngày làm việc.

- Tổ chức làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra và các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan để thu thập, xác minh các thông tin theo yêu cầu của cuộc kiểm tra. Mọi nội dung làm việc trong quá trình kiểm tra đều phải được lập thành biên bản hoặc văn bản ghi chép có chữ ký xác nhận của các bên tham gia. 

- Phân tích, tổng hợp thông tin thu thập được từ nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu, giải trình của đối tượng kiểm tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở đó, tổ chức xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra để trình Thủ trưởng đơn vị cùng cấp ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra.

d) Chủ động thực hiện các hoạt động kiểm tra thường xuyên (không có báo trước), lập biên bản ghi nhớ về tình hình tổ chức thực hiện quy chế, quy định tại đơn vị, bộ phận là đối tượng kiểm tra. Trong những tình huống phức tạp, người làm nhiệm vụ kiểm tra cần báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

2. Quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra

a) Ban Thanh tra phối hợp với các đơn vị chức năng của ĐHĐN để tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- Hàng năm, Trưởng các đơn vị chức năng của ĐHĐN căn cứ chương trình công tác năm học của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra độc lập và đề xuất với Giám đốc ĐHĐN nội dung thanh tra thuộc lĩnh vực công tác do đơn vị phụ trách hoặc nội dung kiểm tra cần có sự tham gia của các đơn vị chức năng khác (đề xuất được gửi qua Ban Thanh tra trước ngày 25/8). 

- Ban Thanh tra đóng vai trò đầu mối, tổng hợp nội dung thanh tra, kiểm tra do các đơn vị đề xuất để xây dựng kế hoạch thanh tra năm học trình Giám đốc ĐHĐN phê duyệt; tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Trưởng các đơn vị chức năng của ĐHĐN chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra độc lập đã xây dựng và phối hợp với Ban Thanh tra để triển khai các nội dung có liên quan đến đơn vị trong Kế hoạch công tác thanh tra năm học của ĐHĐN.
b) Ban Thanh tra ĐHĐN phối hợp với lãnh đạo các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc để xây dựng lực lượng làm công tác thanh tra tại cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm học của Thanh tra cơ sở.

c) Quan hệ phối hợp giữa Phòng (Tổ) Thanh tra và các đơn vị chức năng của CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện như quan hệ phối hợp giữa Ban Thanh tra và các đơn vị chức năng của ĐHĐN (nêu ở tiết a mục này).

d) Ban Thanh tra chủ trì xây dựng mối quan hệ công tác, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị Thanh tra cơ sở thuộc ĐHĐN; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm học của các đơn vị thanh tra cơ sở theo các tiêu chí đánh giá tại Phụ lục 2 đính kèm văn bản này. Kết quả đánh giá được sử dụng để phục vụ cho công tác bình xét thi đua của các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc.
đ) Ban Thanh tra ĐHĐN, Phòng (Tổ) Thanh tra cơ sở chủ động phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân cùng cấp để thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định. 

3. Chế độ báo cáo 

3.1. Báo cáo định kỳ:

- Trưởng Ban Thanh tra ĐHĐN, Trưởng Phòng (Tổ trưởng) Thanh tra cơ sở báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị cùng cấp về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung trong Kế hoạch công tác thanh tra năm học tại các cuộc họp giao ban và báo cáo công tác hàng tháng.

- Trong năm học, các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo định kỳ với Giám đốc ĐHĐN (qua Ban Thanh tra) theo quy định sau: 

+ Kế hoạch công tác thanh tra năm học gửi trước ngày 15/9; 

+ Báo cáo sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra học kỳ I gửi trước ngày 15/01;

+ Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học gửi trước ngày 30/6;

+ Báo cáo thanh tra, kiểm tra của Đoàn Thanh tra, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định và báo cáo thanh tra, kiểm tra chuyên đề (kèm theo kết luận thanh tra, kiểm tra) gửi ngay sau khi ban hành Kết luận thanh tra, kiểm tra.

Báo cáo sơ kết, tổng kết phải bám sát kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học đã được phê duyệt, nêu rõ các biện pháp đã thực hiện, kết quả đạt được, chỉ ra những thành tựu nổi bật, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị và đề xuất (nếu có).

3.2. Báo cáo đột xuất

Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng đơn vị thanh tra cấp trên hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và khi có vụ việc đặc biệt xảy ra (những tình huống, vụ việc sai phạm, vấn đề mới phát sinh tại đơn vị).
4. Trách nhiệm thực hiện

4.1. Hiệu trưởng CSGDĐHTV, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và đơn vị chức năng tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, báo cáo Giám đốc ĐHĐN (qua Ban Thanh tra) để kịp thời giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. 

4.2. Ban Thanh tra ĐHĐN có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện văn bản này; tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của các đơn vị, đề xuất với Giám đốc ĐHĐN các biện pháp giải quyết theo quy định./.

	.                                                        

                                                  
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
GS.TS. Trần Văn Nam


          


Phụ lục 1


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ……………………
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: ………./KH-……(1)                    Đà Nẵng, ngày ……. tháng ….. năm…..

KẾ HOẠCH

Công tác thanh tra năm học …………. 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ ……………………………………………  (2)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích, yêu cầu căn cứ Điều 2, Luật Thanh tra năm 2010; định hướng chương trình thanh tra hàng năm; yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương; yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp …

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Nêu khái quát nội dung kế hoạch thanh tra: 

- Tổng số cuộc thanh tra sẽ thực hiện, đối tượng thanh tra; nội dung thanh tra tập trung trên các lĩnh vực nào trong công tác quản lý nhà trường; nội dung thanh tra theo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng; nội dung thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thanh tra chuyên đề,…

- Các hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên: đối tượng thanh tra, kiểm tra thường xuyên; nội dung thanh tra, kiểm tra thường xuyên được tập trung vào lĩnh vực nào trong công tác quản lý nhà trường

(Nội dung chi tiết các cuộc thanh tra và các hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên trình bày tại bảng danh mục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   
- Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Trách nhiệm thực hiện

Nơi nhận:
CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- ……;
(Chữ ký, dấu)
- ……;
- Lưu: VT, ….

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành kế hoạch thanh tra. 

(2) Căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra; hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên: thủ trưởng đơn vị; yêu cầu công tác quản lý của ĐHĐN, của bộ, địa phương.
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DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM…

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …./KH-…. ngày …/…/ … của ……………………)
	Số

TT
	Nội dung thanh tra
	Đối tượng thanh tra
	Thời hạn thanh tra
	Phạm vi thanh tra
	Thời gian tiến hành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	








Đà Nẵng, ngày     tháng      năm








             Người lập kế hoạch

CÁC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM...

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …./KH-…. ngày …/…/ … của ……………………)
	Số

TT
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Đối tượng
	Thời gian tiến hành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Đà Nẵng, ngày     tháng      năm








             Người lập kế hoạch

          


Phụ lục 2
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA
1. Có tổ chức hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐN ngày 27/5/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Cụ thể:
1.1. Có Quyết định thành lập tổ chức thanh tra hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra.

1.2. Có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ công tác thanh tra.
2. Có chương trình, kế hoạch thanh tra năm học do Thủ trưởng đơn vị phê duyệt gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm học của đơn vị và kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học của Đại học Đà Nẵng.
Chương trình, kế hoạch gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Thanh tra) theo quy định.

3. Hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học 

3.1. Triển khai hoạt động thanh tra theo đúng tiến độ, kế hoạch.

3.2. Có báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề, Báo cáo sơ kết học kỳ I và Báo cáo tổng kết năm học cho Đại học Đà Nẵng (qua Ban Thanh tra) theo đúng quy định .

3.3. Hồ sơ công tác thanh tra, kiểm tra được lập và quản lý theo quy định.

4. Thực hiện quy trình thanh tra; xử lý sau thanh tra; thực hiện thanh tra đột xuất

4.1. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng trình tự, thủ tục và thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo quy định.

4.2. Hoàn thành nhiệm vụ thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị và cấp trên. 

4.3. Có Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra cho thủ trưởng đơn vị và thanh tra ĐHĐN theo quy định.

5. Có phòng tiếp công dân, lịch tiếp công dân, sổ tiếp công dân; thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân

6. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định; không có đơn thư tồn đọng.

6.1. Hoàn thành việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị theo đúng quy định.

6.2. Có báo cáo kết quả giải quyết cho thủ trưởng đơn vị và thanh tra ĐHĐN theo quy định.

6.3. Không có đơn thư tồn đọng. 

6.4. Lập và quản lý hồ sơ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị theo đúng quy định.

          


Phụ lục 2
7. Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng

7.1. Có chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.


7.2. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đúng tiến độ.


7.3. Thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng cho ĐHĐN (qua Ban Thanh tra) theo đúng quy định

8. Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra 

9.1.  Tham gia đủ số Hội nghị, tập huấn được triệu tập.
9.2. Tham gia đủ số lượng, thành phần, đúng thời gian quy định. 
9. Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin với thủ trưởng đơn vị và tổ chức thanh tra cấp trên theo quy định.

10.  Xây dựng hệ thống dữ liệu cho công tác thanh tra 

10.1. Có hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ công tác thanh tra 

  10.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra thường xuyên được cập nhật.
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